Bảng 5. Danh sách báo cáo ĐMC, ĐTM, đề án, dự án được phê duyệt năm 2019
	TT
	Tên Dự án
	Lĩnh vực
	Địa điểm dự án
	Số Quyết định phê duyệt
	Tên Cơ quan phê duyệt
	Ngày ký
	Ghi chú

	I
	Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược: Không có

	II
	Báo cáo đánh giá tác động môi trường

	1
	Đường dây 110kV thủy điện Long Tạo - thủy điện Nậm Mức tại xã Pú Xi huyện Tuần Giáo và xã Nậm Nèn, Huổi Mí huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
	Hạ tầng
	Xã Pú Xi huyện Tuần Giáo và xã Nậm Nèn, Huổi Mí huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
	Số 221/QĐ-UBND
	UBND tỉnh
	18/3/2019
	

	2
	Khai thác khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ Tây Trang VII, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
	Khoáng sản
	Xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
	Số 241/QĐ-UBND
	UBND tỉnh
	25/3/2019
	

	3
	Thủy điện Phi Lĩnh, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ và xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.
	Thủy điện
	Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ và xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.
	Số 794/QĐ-UBND
	UBND tỉnh
	20/8/2019
	

	4
	Nhà máy thủy điện Huổi Vang, xã Mường Mương, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
	Thủy điện
	Xã Mường Mương, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
	Số 918/QĐ-UBND
	UBND tỉnh
	26/9/2019
	

	5
	Nhà máy thủy điện Mường Tùng, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
	Thủy điện
	Xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
	Số 923/QĐ-UBND
	UBND tỉnh
	26/9/2019
	

	III
	Phương án Cải tạo phục hồi môi trường

	1
	Khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ bản Na Tông 1 và 2, xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
	Khoáng sản
	Xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
	Số 210/QĐ-UBND
	UBND tỉnh
	13/3/2019
	

	2
	Khai thác khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ Tây Trang VII, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
	Khoáng sản
	Xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
	Số 241/QĐ-UBND
	UBND tỉnh
	25/3/2019
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